
Phụ lục
DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ
SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ
(kèm theo Công văn số         /SYT-NVD ngày      /7/2026 của Sở Y tế)

	STT
	Nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Số tiếp nhận

Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm
	Ngày cấp số tiếp nhận
	Doanh nghiệp chịu trách nhiệm
đưa sản phẩm ra thị trường/sản xuất
- Lý do

	A
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tổng số 10 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo các Quyết định 

	I
	Tổng số 07 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 3168/QĐ-SYT ngày 03 tháng 7 năm 2026

	1
	TASY
	DERMA CREAM
	004219/24/CBMP-HCM
	14/08/2024
	Công ty TNHH Thương mại Quốc tế LTCOS (địa chỉ (cũ): Tầng 1 số 207A đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm MELACOS (địa chỉ (cũ): Số C5/41 đường Đê Bao 2-3, Ấp 3A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là nhà sản xuất.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi.

	2
	
	GLOW 1 AMPOULE
	004150/24/CBMP-HCM
	09/08/2024
	

	3
	
	GLOW 2 EMULSION
	004151/24/CBMP-HCM
	09/08/2024
	

	4
	
	GLOW 3 CREAM
	004153/24/CBMP-HCM
	09/08/2024
	

	5
	
	GLOW 4 CREAM
	004152/24/CBMP-HCM
	09/08/2024
	

	6
	
	GLOW 5 CREAM
	004148/24/CBMP-HCM
	09/08/2024
	

	7
	
	D-TOX
	004149/24/CBMP-HCM
	09/08/2024
	

	II
	Tổng số 03 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 3169/QĐ-SYT ngày 03 tháng 7 năm 2026

	1
	REVIVE
	DAILY GENTLE FEMININE WASH BLOOMING CLEAN
	005007/26/CBMP-HCM
	05/06/2026
	Công ty TNHH Modern Cass International Cosmetics (địa chỉ (cũ): Số 31 VSIP II, đường số 4, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, khu liên hợp Công Nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là nhà sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi.

	2
	
	DAILY GENTLE FEMININE WASH PURE WHITE
	005006/26/CBMP-HCM
	05/06/2026
	

	3
	
	DAILY GENTLE FEMININE WASH ICY COMFORT
	005008/26/CBMP-HCM
	05/06/2026
	

	B
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Tổng số 214 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo các Quyết định 

	I
	Tổng số 91 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2192/QĐ-SYT ngày 03 tháng 7 năm 2026

	1
	Rubystar
	Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rubystar
	10458/21/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH thương mại dược phẩm Rubystar, Số 3 ngõ 95 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi:
Công ty TNHH thương mại dược phẩm Rubystar có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	2
	Mộc Lựu
	Tinh chất thạch lựu
	23212/25/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Phương, địa chỉ: CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu Bầu - giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam là cơ sở sản xuất.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	3
	
	DH
	23340/25/CBMP-HN
	
	

	4
	
	Serum Hoa Vàng
	23636/25/CBMP-HN
	
	

	5
	DR.A_MI Skin
	Day cream plus
	23509/25/CBMP-HN
	
	

	6
	God Bless U
	HN1 Melasmplus 
	23454/25/CBMP-HN
	
	

	7
	
	Hydrate Hydratante Facial 
	23455/25/CBMP-HN
	
	

	8
	
	HN15 
	23456/25/CBMP-HN
	
	

	9
	
	Detox2
	23457/25/CBMP-HN
	
	

	10
	Melia
	Melia Day
	23827/25/CBMP-HN
	
	

	11
	
	Melia Night
	23829/25/CBMP-HN
	
	

	12
	
	Dung dịch vệ sinh Akina vifa
	23762/25/CBMP-HN
	
	Công ty cổ phần thương mại dược phẩm VIFA, Số 8 ngõ 122, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty cổ phần thương mại dược phẩm VIFA có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi sồ tiếp nhận Phiếu công bố.

	13
	
	Diamond Skin Care
	23195/25/CBMP-HN
	
	Công ty Cổ phần Thương mại Gia Đình Vàng, Số nhà 21B, ngách 69, ngõ 255, đường 

Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty Cổ phần Thương mại Gia Đình Vàng có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	14
	
	Kem dưỡng sáng hồng da Naviskin Beauty+
	9821/21/CBMP-HN
	
	Công ty cổ phần dược phẩm Navifa, Thôn Nguyệt Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty cổ phần dược phẩm Navifa có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	15
	
	Kem nẻ dưỡng ẩm cao cấp Vaseline Naviskin
	10872/21/CBMP-HN
	
	

	16
	
	Xịt thảo mộc peptan plus
	10880/21/CBMP-HN
	
	

	17
	
	Dung dịch vệ sinh phụ nữ Queen Care Organic Nature
	12361/22/CBMP-HN
	
	

	18
	
	Sữa tắm gội thảo dược 2in1 Navikids Organic 
	12362/22/CBMP-HN
	
	

	19
	
	Gel bôi đa năng Vherb Nano skin
	19946/24/CBMP-HN
	
	

	20
	
	Vherb Scar Nano Curcumin
	19947/24/CBMP-HN
	
	

	21
	L'acolab
	Nước dưỡng tóc tinh dầu Bưởi & Hương Thảo
	19660/24/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH L'acolab Việt Nam, Đường Quốc lộ 391, Thị tứ Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH L'acolab Việt Nam có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

	22
	
	Meso Ccwhite
	11089/21/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH thiết bị và vật tư y tế trung ương Ali Pharco, Số 12 Xóm Thắng Lợi, Thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH thiết bị và vật tư y tế trung ương Ali Pharco có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	23
	
	Kem Hemopro NBK
	14127/22/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH mỹ phẩm - dược quốc tế Ngọc Bảo Khang, Số A5/43N Đường 1A, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH mỹ phẩm - dược quốc tế Ngọc Bảo Khang có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	24
	
	Gel Clean Face NBK
	14128/22/CBMP-HN
	
	

	25
	Shawajeru
	Chiết xuất xông tắm
	11727/22/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đánh giá chất lượng quốc tế, Thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đánh giá chất lượng quốc tếcó văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	26
	Kuchi Supure
	Xịt thơm miệng Kuchi
	11728/22/CBMP-HN
	
	

	27
	Dr Hatachi
	Hatachi Shampoo
	11729/22/CBMP-HN
	
	

	28
	Kurokami
	Ủ dưỡng tóc phủ bạc 
	11730/22/CBMP-HN
	
	

	29
	Ikumo Oiru
	Ikumo Oiru
	11731/22/CBMP-HN
	
	

	30
	
	Dung dịch vệ sinh Bio Tiato
	16841/23/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe, Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	31
	
	Green Natural Conditioner
	18111/23/CBMP-HN
	
	

	32
	
	Dung dịch vệ sinh Perli
	18112/23/CBMP-HN
	
	

	33
	
	Xịt khử mùi Biodreamaxll
	22896/24/CBMP-HN
	
	

	34
	
	T-Baby Kem đánh răng tạo bọt For Kids
	13284/22/CBMP-HN
	
	Công ty cổ phần Dược phẩm CD Pharma Việt Nam, Số nhà 86 ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty cổ phần Dược phẩm CD Pharma Việt Nam
 có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	35
	
	Dầu gội Haare Wachsen
	16566/23/CBMP-HN
	
	

	36
	
	Dầu xả Haare Wachsen
	16567/23/CBMP-HN
	
	

	37
	
	Bbcream Vfresh+
	25577/25/CBMP-HN
	
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Trung, Số 57 ngõ 13 đường Thanh Lãm, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Trung có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.


	38
	Meo Cosmetic
	Sweet Lips
	20858/24/CBMP-HN
	
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Nagaiki, Tầng 3, số 77 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Nagaiki có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	39
	
	Sweet Lips
	19689/24/CBMP-HN
	
	

	40
	Melaslab
	Licorice mela toner toner cam thảo
	25498/25/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH dược mỹ phẩm melaslab, tầng 1, sb9-105 dự án khu sinh thái dream city, vinhomes ocean park 2, xã Nghĩa Trụ tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH dược mỹ phẩm melaslab có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	41
	Melaslab
	Melasma Luminous Complexion Mask
	21080/24/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma, Số 15/35 Khuông Việt, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	42
	Lacircos
	16 HA Complex Mask 

Mặt nạ phức hợp HA căng bóng
	22489/24/CBMP-HN
	
	Công ty Cổ phần Quốc tế PK Pharma, Lô CN5, Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty Cổ phần Quốc tế PK Pharma có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	43
	
	UV Plus Anti Pollution
	22597/24/CBMP-HN
	
	

	44
	Herrin Care
	Seba
	16466/23/CBMP-HN
	
	Công ty cổ phần Herrin, Tầng 8, toà nhà CEO, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty cổ phần Herrin có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	45
	Orla Cosmetics
	Spot Whitening cream
	23100/25/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh, Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	46
	Green era
	GE-3X Hyalu B5 serum
	24016/25/CBMP-HN
	
	

	47
	
	GE-spot whitening essence
	24027/25/CBMP-HN
	
	

	48
	
	GE-3X Hyalu cream
	24028/25/CBMP-HN
	
	

	49
	Luméa light auretik
	Aqua Y5 max ampoule
	25488/25/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Dược phẩm Kỷ Nguyên Xanh, Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH Dược phẩm 

Kỷ Nguyên Xanh có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.



	50
	Luty
	Bitter Melon Blemish Repair Serum
	19890/24/CBMP-HN
	
	

	51
	
	Bitter Melon Blemish Repair Toner
	19891/24/CBMP-HN
	
	

	52
	
	Bitter Melon Blemish Repair Cream
	19892/24/CBMP-HN
	
	

	53
	
	Plant Purifying Cleanser
	19893/24/CBMP-HN
	
	

	54
	Dnaderma
	Repair Whitening Ampoule
	20685/24/CBMP-HN
	
	

	55
	
	Tone Up Whitening Cream
	20686/24/CBMP-HN
	
	

	56
	Green Era
	Hydra B5 Ampoule
	21324/24/CBMP-HN
	
	

	57
	Melaslab
	Instant Dermal Infusion
	19531/24/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma, Số 15/35 Khuông Việt, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Yanny Pharma có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	58
	
	Bio Cellular Boost Serum
	19253/24/CBMP-HN
	
	

	59
	
	Melano Ultra Cream
	20189/24/CBMP-HN
	
	

	60
	
	Slim lipo care 1
	23478/25/CBMP-HN
	
	

	61
	
	Slim lipo care 2
	23402/25/CBMP-HN
	
	

	62
	
	Slim lipo care 3
	23403/25/CBMP-HN
	
	

	63
	La'Luxxy
	Melasmax N8
	20545/24/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ylabvietnam Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ylabvietnam có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

	64
	
	Oligo Peptide 88
	20546/24/CBMP-HN
	
	

	65
	
	Oligo Peptide 111
	20547/24/CBMP-HN
	
	

	66
	
	Melasmax N9
	20548/24/CBMP-HN
	
	

	67
	Ylabcos
	Oligo Peptide 99
	20076/24/CBMP-HN
	
	

	68
	Dr. Vintella
	Premium Collagen Lotion
	24591/25/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm New Day, Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp Hà Bình 

Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam cơ sở sản xuất.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm New Day chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	69
	
	Melasma Serum 1
	24592/25/CBMP-HN
	
	

	70
	
	Melasma Cream 5.1
	24593/25/CBMP-HN
	
	

	71
	
	Skin Whitening Cream 5
	24594/25/CBMP-HN
	
	

	72
	Gcell Pluss
	XX Virgin N
	26559/26/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Tú, Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cơ sở sản xuất.

Lý do thu hồi: 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Tú chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	73
	
	Dầu gội Nado
	22791/24/CBMP-HN
	
	Công ty CP tập đoàn T'or Global, Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam cơ sở sản xuất.

Lý do thu hồi: 
Công ty CP tập đoàn T'or Global
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.



	74
	
	Dầu xả Nado
	22792/24/CBMP-HN
	
	

	75
	Laya
	Herbal 247 White Body Cleanser
	21555/24/CBMP-HN
	
	

	76
	
	Herbal 247 Cleansing Cream
	21556/24/CBMP-HN
	
	

	77
	
	Cell Boosting Toner
	21557/24/CBMP-HN
	
	

	78
	
	Expert Revitalizing Cream
	21558/24/CBMP-HN
	
	

	79
	
	Expert Revitalizing Ampoule
	21559/24/CBMP-HN
	
	

	80
	
	Make Up Sun Cream
	21560/24/CBMP-HN
	
	

	81
	
	Ultra Gentle Micellar Water
	21717/24/CBMP-HN
	
	

	82
	
	Herbal247 Moisturizer
	21718/24/CBMP-HN
	
	

	83
	
	Herbal247 Shampoo
	21847/24/CBMP-HN
	
	

	84
	
	Herbal247 Conditioner
	21848/24/CBMP-HN
	
	

	85
	
	Herbal247 Shower Gel
	21849/24/CBMP-HN
	
	Công ty CP tập đoàn T'or Global, Nhà máy sản xuất T'or Global số 1 - Lô đất CN-A4 thửa đất số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam cơ sở sản xuất.

Lý do thu hồi: 
Công ty CP tập đoàn T'or Global
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	86
	
	Herbal247 Ultra Gentle Cleanser
	22394/24/CBMP-HN
	
	

	87
	
	Sun White Cream
	23787/25/CBMP-HN
	
	

	88
	O'seul
	Micro acne care mist
	24303/25/CBMP-HN
	
	

	89
	
	Acne clear micellar water
	24304/25/CBMP-HN
	
	

	90
	Laya Green
	Massage Cream
	24551/25/CBMP-HN
	
	

	91
	
	Massage Oil
	24552/25/CBMP-HN
	
	

	II
	Tổng số 123 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2232/QĐ-SYT ngày 07 tháng 7 năm 2026

	1
	Ogu 
	Melasma Day Cream 
	8803/21/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt Nam, Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội là cơ sở sản xuất.

Lý do thu hồi: Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

	2
	
	Melasma Night Cream
	8804/21/CBMP-HN
	
	

	3
	Doctor Angel 
	Whitening Mask
	8805/21/CBMP-HN
	
	

	4
	Dr Ánh
	Xịt Nano Dr Ánh
	8806/21/CBMP-HN
	
	

	5
	Drlamy 
	Acne Serum
	8807/21/CBMP-HN
	
	

	6
	Shuffy
	Salmon DNA Ampoule
	8808/21/CBMP-HN
	
	

	7
	Doctor Angel 
	Glowing Ampoule
	8809/21/CBMP-HN
	
	

	8
	Cosmetic
	Sinano
	8810/21/CBMP-HN
	
	

	9
	A Luxury Women
	Whitening Cleansing Foam
	8989/21/CBMP-HN
	
	

	10
	
	Day Shield Perfect Sun
	8990/21/CBMP-HN
	
	

	11
	Soo
	White Bath
	9218/21/CBMP-HN
	
	

	12
	
	Toneup Body Cream
	9244/21/CBMP-HN
	
	

	13
	The No 16
	Nupink Cream
	9394/21/CBMP-HN
	
	

	14
	Soo
	Body Scrub
	9995/21/CBMP-HN
	
	

	15
	Jena
	Jena Pink H
	10182/21/CBMP-HN
	
	

	16
	
	Jena Pink T
	10183/21/CBMP-HN
	
	

	17
	
	Jena Whitening Body Cream
	10250/21/CBMP-HN
	
	

	18
	
	Jena Whitening Pre Shower
	10251/21/CBMP-HN
	
	

	19
	Aviv
	Xịt ngăn mùi
	10270/21/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt Nam, Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội là cơ sở sản xuất.

Lý do thu hồi: Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

	20
	Kiều Beauty
	Nu Skin
	10228/21/CBMP-HN
	
	

	21
	
	Kem tẩy lông Kiều Beauty
	11546/21/CBMP-HN
	
	

	22
	Jena
	Jena Body Scrub
	10800/21/CBMP-HN
	
	

	23
	
	Jena Pink Secret
	10801/21/CBMP-HN
	
	

	24
	Dr.Erika
	Acnes Serum Detox
	10823/21/CBMP-HN
	
	

	25
	
	Cleanser Daily
	10824/21/CBMP-HN
	
	

	26
	
	Natural Bright White
	10825/21/CBMP-HN
	
	

	27
	
	Sunqueen
	10826/21/CBMP-HN
	
	

	28
	
	Deep Cleaning
	10921/21/CBMP-HN
	
	

	29
	Begonia
	Serum Begonia
	11056/21/CBMP-HN
	
	

	30
	
	Mộc Beauty
	11102/21/CBMP-HN
	
	

	31
	Skin Fuel
	Sunscreen Milk
	11473/21/CBMP-HN
	
	

	32
	Anmyt Nhânbeauty
	Cream Anmyt
	11742/22/CBMP-HN
	
	

	33
	
	Serum Anmyt 
	11901/22/CBMP-HN
	
	

	34
	Sheshi
	Sunscream 
	12054/22/CBMP-HN
	
	

	35
	
	Serum 
	12055/22/CBMP-HN
	
	

	36
	
	Melasma Cream 
	12056/22/CBMP-HN
	
	

	37
	
	Cleanser Collagen 
	12139/22/CBMP-HN
	
	

	38
	
	Reborn Skin 
	12140/22/CBMP-HN
	
	

	39
	
	Tone Up Body Cream 
	12303/22/CBMP-HN 
	
	

	40
	
	Toneup Mask 
	12304/22/CBMP-HN 
	
	

	41
	
	Tone Up Body Shower 

Cream 
	12305/22/CBMP-HN 
	
	

	42
	Kiều Beauty 
	Dung dịch vệ sinh Kiều 

Beauty 
	12089/22/CBMP-HN 
	
	

	43
	Hana Cosmetics 
	Fety 
	12285/22/CBMP-HN 
	
	

	44
	
	Ania
	12286/22/CBMP-HN 
	
	

	45
	C.Medic+
	Lightening Cream 
	12332/22/CBMP-HN 
	
	

	46
	Haki
	Gingem Acne 
	12333/22/CBMP-HN 
	
	Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt Nam, Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội là cơ sở sản xuất.

Lý do thu hồi: Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

	47
	Vân Đăng
	Whitening Perfect Night 

Cream 
	12334/22/CBMP-HN 
	
	

	48
	
	Skin Care Serum
	12335/22/CBMP-HN 
	
	

	49
	
	Herbal Acne Serum
	12336/22/CBMP-HN 
	
	

	50
	
	Sun Cream 
	12337/22/CBMP-HN 
	
	

	51
	Lanhua
	Body Lotion 89X
	12627/22/CBMP-HN
	
	

	52
	Laluneh
	Whiteglow Suncream
	12628/22/CBMP-HN
	
	

	53
	My Beauty
	Premium Face
	12704/22/CBMP-HN
	
	

	54
	
	Face Scrub
	12705/22/CBMP-HN
	
	

	55
	C.Medic+
	Bio Crystal Ultra Glow
	12744/22/CBMP-HN
	
	

	56
	Eimiderm
	The Pefect Body Cream
	12746/22/CBMP-HN
	
	

	57
	C.Medic+
	Baby Pink
	12920/22/CBMP-HN
	
	

	58
	Sheshi
	Facial Massage Cream
	12922/22/CBMP-HN
	
	

	59
	
	Coffee Body scrub
	12923/22/CBMP-HN
	
	

	60
	VN Beauty Spa
	Kané
	13057/22/CBMP-HN
	
	

	61
	
	Hoshi
	13058/22/CBMP-HN
	
	

	62
	
	Nyoko
	13103/22/CBMP-HN
	
	

	63
	Skin Fuel
	Rice Toner
	13232/22/CBMP-HN
	
	

	64
	
	Sake Foam Cleanser
	13282/22/CBMP-HN
	
	

	65
	
	Acne Treatment 
	13454/22/CBMP-HN
	
	

	66
	Sheshi
	Sinano
	13564/22/CBMP-HN
	
	

	67
	Luxury Women
	Whitening Cleansing Foam
	13987/22/CBMP-HN
	
	

	68
	
	Day Shield Perfect Sun
	14156/22/CBMP-HN
	
	

	69
	Thảo Mộc Spa
	Serum Black Sugar
	14285/22/CBMP-HN
	
	

	70
	Evagoods
	Pinkness
	14442/22/CBMP-HN
	
	

	71
	Sheshi
	Pure Skin Cream
	14831/22/CBMP-HN
	
	

	72
	
	Nupink Cream
	14832/22/CBMP-HN
	
	

	73
	Eimiderm
	Natural Scrub Gel
	15051/23/CBMP-HN
	
	

	74
	Fuka Cosmetic
	Sunscreen
	15190/23/CBMP-HN
	
	

	75
	Kiều Beauty
	Dầu gội Hitoshi
	15136/23/CBMP-HN
	
	

	76
	
	Hitoshi Men
	15237/23/CBMP-HN
	
	

	77
	
	Dầu gội Hitoshi Man
	15276/23/CBMP-HN
	
	

	78
	
	Dầu gội phủ bạc Hitoshi
	15309/23/CBMP-HN
	
	

	79
	
	Hitoshi
	15310/23/CBMP-HN
	
	

	80
	
	Hitoshi Sun Cream
	15896/23/CBMP-HN
	
	

	81
	
	Hitoshi Night Cream
	15897/23/CBMP-HN
	
	

	82
	
	Ủ mặt Hitoshi
	16066/23/CBMP-HN
	
	

	83
	
	Dầu gội Hitoshi Men
	16202/23/CBMP-HN
	
	

	84
	
	Xịt tóc Hitoshi
	18893/24/CBMP-HN
	
	

	85
	
	Xịt tóc Hitoshi
	18893/24/CBMP-HN
	
	

	86
	
	Bạch Ngọc Hitoshi
	19140/24/CBMP-HN
	
	

	87
	
	Lady Sexy
	19340/24/CBMP-HN
	
	

	88
	
	Lady Sexy
	19341/24/CBMP-HN
	
	

	89
	SCS
	Tone-Up Mask
	15605/23/CBMP-HN
	
	

	90
	Mchokoo
	Pinky Bud
	15972/23/CBMP-HN
	
	

	91
	Dr Helena
	Nano 
	16128/23/CBMP-HN
	
	

	92
	Minh Ngoc Cosmetics
	Kem tẩy lông Green Tea
	16347/23/CBMP-HN
	
	

	93
	Dermapink
	Dermapink
	17322/23/CBMP-HN
	
	

	94
	Cici Nature Product
	Rice Mask
	18189/23/CBMP-HN
	
	

	95
	Thảo Mộc Xưa
	Mặt nạ Tía Tô
	18422/23/CBMP-HN
	
	

	96
	Maiv Xis Xyooj
	White Foam Cleanser
	19139/24/CBMP-HN
	
	

	97
	Doctor Angel
	Ultra Whitening Suncream
	20168/24/CBMP-HN
	
	

	98
	Tshuaj Zoo Nkauj Mỷ Muas
	Tiv Thaiv Tshav Ntuj
	20330/24/CBMP-HN
	
	

	99
	Doctor Angel
	Melasma Cream
	20441/24/CBMP-HN
	
	

	100
	Lys
	Serum X2 Setores and 

Whitens Skin
	20570/24/CBMP-HN
	
	Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt Nam, Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội là cơ sở sản xuất.

Lý do thu hồi: Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

	101
	Kami
	Kami
	20900/24/CBMP-HN
	
	

	102
	C.Medic+
	Carbon Recovery
	20912/24/CBMP-HN
	
	

	103
	ST Regina
	Bight Pink
	21138/24/CBMP-HN
	
	

	104
	Cherry
	Xịt khử mùi hôi nách, hôi chân Cherry Girl
	21289/24/CBMP-HN
	
	

	105
	Sheshi Cosmetic
	Dầu gội thảo mộc
	21508/24/CBMP-HN
	
	

	106
	
	Dầu xả thảo mộc
	21509/24/CBMP-HN
	
	

	107
	
	Sữa tắm Dâu Tằm
	21192/24/CBMP-HN
	
	

	108
	
	Lady Care
	21918/24/CBMP-HN
	
	

	109
	
	Perfecting hair serum
	23443/25/CBMP-HN
	
	

	110
	
	Sữa tắm dâu tằm
	24161/25/CBMP-HN
	
	

	111
	
	Shower gel
	24239/25/CBMP-HN
	
	

	112
	
	Lady care
	24436/25/CBMP-HN
	
	

	113
	
	Serum
	24437/25/CBMP-HN
	
	

	114
	
	Luminous toner
	24438/25/CBMP-HN
	
	

	115
	
	Rice milk
	24445/25/CBMP-HN
	
	

	116
	ST Regina
	Bright Pink
	21653/24/CBMP-HN
	
	

	117
	Lora Men
	Bọt vệ sinh nam
	22526/24/CBMP-HN
	
	

	118
	Herlion Cosmetic
	Pinking cream
	23483/25/CBMP-HN
	
	

	119
	Green Era
	GE-Whitening body mask
	24162/25/CBMP-HN
	
	

	120
	
	Bio miracle peeling
	24240/25/CBMP-HN
	
	

	121
	HS
	Whitelift suncream
	24266/25/CBMP-HN
	
	

	122
	TD Skin
	V1 Professiona l
	24660/25/CBMP-HN
	
	

	123
	Sheshi cosmetic
	Pell off mask
	24788/25/CBMP-HN
	
	

	C
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 1203/QĐ-SYT ngày 02 tháng 7 năm 2026

	1
	Adeva Noni 


	Kem đánh răng thảo dược -

Noni Herb Toothpaste


	843/25/CBMP-ĐNa 
	17/01/2025
	Công ty TNHH sản phẩm thiên nhiên Adeva

Naturals (địa chỉ: Thôn Phước Hưng, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng) sản xuất và Công ty TNHH sản phẩm thiên nhiên Adeva Naturals (địa chỉ: 259C Nguyễn Công Hoan, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Sản phẩm Thiên nhiên ADEVA NATURALS đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

	D
	SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
Tổng số 16 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 3298/QĐ-SYT ngày 09 tháng 7 năm 2026

	1
	Sinh Dược - Việc Làng
	Xà bông Hoa Bưởi Pomelo flower soap
	19/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	Hợp tác xã Sinh Dược (địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

- Lý do thu hồi: Hợp tác xã Sinh Dược có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện 16 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	2
	
	Xà bông Cà Phê - Quế Coffee & Cinamon Soap
	21/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	3
	
	Xà bông Chùm Ngây - Trà Xanh Moringa & Greentea Soap
	22/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	4
	
	Xà bông Nghệ - Sả Chanh Turmeric & Lemongrass soap
	23/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	5
	
	Xà bông Than 
Tre Bamboo Charcoal Soap
	24/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	6
	
	Xà bông Bồ Kết Honey Locust Soap
	25/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	7
	
	Xà bông Mướp Đắng Bitter Melon Soap
	26/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	8
	
	Xà bông Bạc Hà Mint Soap
	27/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	9
	
	Xà bông Tía Tô Perilla Soap
	28/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	10
	Sinh Dược - Việc Làng
	Xà bông Hoa Hồng Rose Soap
	29/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	Hợp tác xã Sinh Dược (địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

- Lý do thu hồi: Hợp tác xã Sinh Dược có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện 16 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	11
	
	Xà bông Cao Thảo Dược Herbal Soap
	30/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	12
	
	Xà bông Mùi Tết Tết scent soap
	31/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	13
	
	Xà bông Nghệ - Mật Ong Turmeric & Honey Soap
	32/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	14
	
	Xà bông Xơ mướp Bạc Hà Loofah & Mint Soap
	33/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	15
	
	Xà bông Xơ mướp Sả Chanh Loofah & Lemongrass soap
	34/25/CBMP-NB
	22/05/2025
	

	16
	Tam Điệp pineapple
	Xà bông dứa Pineapple soap
	234/25/CBMP-NB
	03/10/2025
	

	E
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2522/QĐ-SYT ngày 03 tháng 7 năm 2026

	1
	dr.CLEAN 


	Sữa rửa tay

dr.CLEAN Peach 


	012/25/CBMP-HP


	10/01/2025
	Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Koji (Địa chỉ: Số 194 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, nay là Số 194, phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam), mã số doanh nghiệp: 0108215378.

- Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ công bố theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.





